
 

 
Phụ lục 1 

Danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, THCS 

 tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn trong năm 2025 

 

 

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Chức 

 vụ 
Đơn vị 

Trình độ chuyên môn 

hiện tại 
Chuyên ngành đăng ký Ghi chú 

I Tiểu học       

1 Huỳnh Hoàng Quang 21/08/1966 GV TH Lý Thường Kiệt THSP Hóa Sinh ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT TPVL 

2 Lê Thị Kim Xuyến 28/04/1987 GV TH Phú Thịnh A THSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Tam Bình 

3 Lê Thị Thanh Tuyền 27/10/1989 GV TH Song Phú THSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật Phòng GDĐT Tam Bình 

4 Lê Khánh Thu 27/09/1971 GV TH Long Phú THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Tam Bình 

5 Lê Ngọc Thể 30/03/1983 GV TH Đặng Thị Chính CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

6 Nguyễn Thị Linh 01/10/1985 GV TH Đặng Thị Chính CĐSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật Phòng GDĐT Vũng Liêm 

7 Nguyễn Thị Tuyết Lan 20/12/1985 GV TH Trung Hiệp A CĐSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

8 Lê Duyên 09/01/1985 GV TH Trung An A TCSP Âm nhạc ĐHSP Âm nhạc Phòng GDĐT Vũng Liêm 

9 Lê Hùng Tấn Kiệt 11/12/1987 GV TH Thị trấn Vũng Liên ĐHSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Vũng Liêm 

10 Nguyễn Thị Thúy Hòa  04/02/1987 GV  TH Thiện Mỹ A  TCSP GDTC ĐHSP GDTC Phòng GDĐT Trà Ôn 

11 Nguyễn Huỳnh Nguyên  08/08/1977 GV  TH Thiện Mỹ A  TCSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Trà Ôn 

12 Kim Tính  06/06/1988 GV TH Phù Ly TC Mĩ thuật  ĐHSP Mĩ thật Phòng GDĐT Bình Minh 

13 Từ Thị Phạm Bích Thủy  13/02/1971  GV TH Thoại Ngọc Hầu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

14 Nguyễn Thị Thanh Hà  28/02/1972  GV TH Thoại Ngọc Hầu THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

15 Trương Văn Thành  06/02/1970 GV TH Thoại Ngọc Hầu CĐSP Toán ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Minh 

16 Trần Long Hoàng  21/11/1969 GV TH Tân Thành A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

17 Trần Ngọc Nông 22/07/1971 GV TH Tân Bình THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

18 Đặng Văn Út 10/06/1967 GV TH Tân Quới A THSP Tiểu học ĐHGD Tiểu học Phòng GDĐT Bình Tân 

II Trung học cơ sở       
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1 Nguyễn Thành Lạc 15/08/1975 GV THCS Nguyễn Khuyến CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Tiếng Anh Phòng GDĐT TPVL 

2 Trần Như Loan 23/08/1974 GV THCS Hựu Thành A CĐSP Tiếng anh ĐHSP Tiếng Anh  Phòng GDĐT Trà Ôn 

3 Lê Kim Chi  22/3/1972 GV THCS Trà Côn  CĐSP Sử-Địa ĐHSP Lịch sử - Địa lí Phòng GDĐT Trà Ôn 

4 Lưu Văn Út 19/5/1970 GV THCS Thới Hòa CĐSP Tiếng  nh ĐHSP Tiếng Anh  Phòng GDĐT Trà Ôn 

5 Sử Thị Mùi 18/11/1979 GV THCS Hựu Thành B CĐSP Toán-Tin ĐHSP Toán Phòng GDĐT Trà Ôn 

6 Trần Thị Kim Ngọc 15/03/1983 GV THCS Tân Lược CĐSP Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn Phòng GDĐT Bình Tân 

7 Bùi Thanh Nghiêm 01/01/1968 GV THCS Tân Lược CĐSP Lịch sử ĐHSP Lịch sử Phòng GDĐT Bình Tân 

8 Nguyễn Văn Ngoan 08/08/1966 Gv THCS Thành Đông CĐSP Vật lý ĐHSP Khoa học tự nhiên Phòng GDĐT Bình Tân 

 


